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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng gia súc đợt 1 năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng gia súc năm 2015; Công văn số 147/CCTY-DT ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Chi cục Thú y tỉnh Về việc phân bổ vắc xin lở mồm long móng (LMLM) tiêm phòng gia súc đợt 1 năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tiêm phòng vắc xin LMLM gia súc đợt 1 năm 2015 trên địa bàn huyện như sau:

I. MỤC TIÊU
Tiêm phòng đạt tỷ lệ 100% số gia súc nằm trong diện tiêm trên địa bàn huyện bao gồm: Trâu, bò, lợn nái, lợn đực giống; kiên quyết không để tái phát dịch ở những địa bàn có ổ dịch cũ, ngăn chặn dịch LMLM từ ngoài huyện xâm nhập vào trong huyện; thực hiện tốt Chư​ơng trình của huyện về khống chế bệnh LMLM gia súc ở huyện A Lưới giai đoạn 2011 - 2015.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Loại vắc xin và đối tượng tiêm phòng

- Vắc xin týp OA tiêm phòng cho trâu, bò. 

- Vắc xin týp O tiêm phòng cho lợn nái, đực giống.

2. Chỉ tiêu tiêm phòng: (Có phụ lục kèm theo).
3. Thời gian tiêm phòng

- Tiêm đại trà từ ngày 10/5/2015 đến ngày 25/5/2015; từ ngày 25/5/2015  đến ngày 31/5/2015 tiêm vét và làm thủ tục thanh quyết toán tại Trạm Thú y để quyết toán với tỉnh.


- Tiêm bổ sung th​ường xuyên cho đàn gia súc nuôi mới, chư​a đư​ợc tiêm phòng trong đợt chính theo quy trình: Tiêm 02 lần cách nhau 28 ngày, sau đó tiêm nhắc lại mũi thứ 03 sau 06 tháng.

- Ngoài việc triển khai tiêm phòng vắc xin LMLM, các đơn vị cần rà soát để tiêm phòng bổ sung các loại vắc xin khác cho đàn gia súc, gia cầm mới nuôi. 
4. Giá dịch vụ tiêm phòng
- Vắc xin hỗ trợ 100%. 
- Tiêm vắc xin LMLM cho trâu, bò, lợn thu 5.000 đồng/con/lần (bao gồm chi phí bảo quản, vận chuyển vắc xin, công tiêm phòng, thống kê, ghi chép, kiểm tra, xử lý phản ứng sau khi tiêm phòng ). 

5. Quy trình kỹ thuật: Theo tập huấn của Trạm Thú y và hướng dẫn của nhà sản xuất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch tiêm phòng của địa phương mình về thôn và tổ dân phố, trong đó giao chỉ tiêu tiêm phòng từng loại gia súc, gia cầm cho các Thôn và Thú y cơ sở để thực hiện. Chỉ đạo Ban chăn nuôi thú y phân công thú y viên phụ trách từng địa bàn, phối hợp với Ban điều hành thôn, tổ dân phố để tiêm phòng vắc xin LMLM cho đàn gia súc trên địa bàn đợt 1 năm 2015 đạt chỉ tiêu và đúng thời gian quy định. 
- Tăng cư​ờng công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm, tác hại của bệnh LMLM gia súc, các biện pháp phòng, chống đến cộng đồng để ngư​ời dân hiểu và tự giác tham gia thực hiện.              

- Phân công một cán bộ chỉ đạo để nắm bắt, theo dõi tiến độ tiêm phòng, tham mưu kịp thời cho địa phương trong quá trình triển khai. 
- Đối với trâu, bò thả núi: Thông báo để các hộ đưa trâu bò về tiêm phòng theo lịch địa phương quy định.

- Phân công các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách từng địa bàn phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Thú y viên để tổ chức tốt công tác tiêm phòng vắc xin LMLM cho 100% số gia súc trong diện tiêm trên địa bàn theo sự chỉ đạo của ngành Thú y đúng thời gian quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm: Chủ nuôi không chấp hành việc tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho vật nuôi, thú y viên không tuân thủ điều động phòng, chống dịch; đồng thời, tổ chức giám sát dịch bệnh ở từng địa bàn được phân công nhằm phát hiện sớm dịch bệnh, báo cáo chính quyền địa ph​ương và cơ quan Thú y để xử lý kịp thời.      

2. Đài Truyền thanh - Truyền hình: Thường xuyên thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành cho người dân về công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc trên địa bàn; khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện đúng Kế hoạch của UBND huyện.

4. Trạm Thú y huyện: Chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ các loại vắc xin, phân công cán bộ phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để triển khai thực hiện, chỉ đạo giám sát công tác tiêm phòng. Triển khai thanh tra, kiểm tra các xã trọng điểm tiêm phòng đạt tỷ lệ thấp; báo cáo định kỳ cho UBND huyện và Chi cục Thú y tỉnh.

5. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan, các thành viên Ban chỉ đạo chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thuỷ sản của huyện: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Thú y, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai tốt công tác tiêm phòng vắc xin LMLM đợt 1 năm 2015 cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện theo kế hoạch đề ra.
Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin gia súc đợt 1 năm 2015, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan và các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./.
	 Nơi nhận: 

- Chi cục Thú y tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các phòng, ban liên quan;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, NN (03b).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



PHỤ LỤC

CHỈ TIÊU TIÊM PHÒNG VẮC XIN LMLM ĐỢT I NĂM 2015

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày       tháng 5 năm 2015
của UBND huyện A Lưới)

	STT
	Đơn vị
	Tổng đàn trâu, bò (con)
	LMLM

Týp O trâu, bò

(liều)
	LMLM

týp O lợn

(liều)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	1
	A Roàng
	846
	725
	
	

	2
	A Đớt
	484
	425
	
	

	3
	Hương Lâm
	613
	550
	
	

	4
	Đông Sơn
	351
	300
	
	

	5
	Hương Phong
	205
	200
	
	

	6
	Phú Vinh
	127
	175
	50
	

	7
	Hồng Thượng
	783
	825
	100
	

	8
	Hồng Thái
	365
	475
	
	

	9
	Sơn Thủy
	89
	100
	250
	

	10
	Thị Trấn
	263
	375
	150
	

	11
	Hồng Kim
	217
	300
	100
	

	12
	Nhâm
	484
	550
	
	

	13
	Hồng Trung
	378
	525
	50
	

	14
	Hồng Vân
	568
	500
	50
	

	15
	Hồng Thủy
	542
	450
	
	

	16
	Hồng Hạ
	207
	300
	
	

	17
	Hương Nguyên
	209
	200
	
	

	18
	Hồng Quảng
	351
	450
	100
	

	19
	A Ngo
	283
	250
	200
	

	20
	Hồng Bắc
	464
	500
	100
	

	21
	Bắc Sơn
	160
	150
	
	

	Tổng cộng
	7,989
	8,325
	1,150
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